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Câu 1: Người sản xuất hàng hóa để bán ra thị trường mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm


A. dân sự.
B. quan hệ kinh tế.


C. hành chính.
D. trật tự xã hội.

Câu 2: Nhà nước đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường ở đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện, pháp luật bắt nguồn từ đâu ?


A. Từ yêu cầu bảo vệ môi trường.
B. Từ hoạt động sản xuất kinh doanh.


C. Từ thực tiễn đời sống xã hội.
D. Từ cuộc sống ở đô thị.

Câu 3: Anh H lái xe máy và lưu thông đúng luật. Chị L đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng ngang qua đường làm anh H bị thương (giám định là 10%). Theo em trường hợp này xử phạt như thế nào ?


A. Cảnh cáo và buộc chị L phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh H.


B. Cảnh cáo phạt tiền chị L.


C. Phạt tù chị L.


D. Không xử lý chị L vì chị L là người đi xe đạp.

Câu 4: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật


A. quen thuộc trong cuộc sống.
B. gắn bó với thực tiễn.


C. có chỗ đứng trong thực tiễn.
D. đi vào cuộc sống.

Câu 5: Do mâu thuẫn cá nhân, K đã đánh H bị thương tích nặng với tỷ lệ thương tật 14%. H phải điều trị tốn kém hơn 40 triệu đồng. Trong trường hợp này, K phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây ?


A. Hình sự.
B. Hình sự và kỷ luật.


C. Hành chính.
D. Hình sự và dân sự.

Câu 6: Khoản 3 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “... cha mẹ không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội” là thể hiện mối quan hệ nào dưới đây ?


A. Giữa đạo đức với xã hội.
B. Giữa pháp luật với đạo đức.


C. Giữa pháp luật với gia đình.
D. Giữa gia đình với đạo đức.

Câu 7: Quản lí xã hội bằng pháp luật nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống của


A. một số đối tượng cụ thể trong xã hội.


B. mỗi cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền.


C. từng người dân và của toàn xã hội.

D. những người cần được giáo dục, giúp đỡ.

Câu 8: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây?


A. Ký kết hợp đồng.
B. An toàn lao động.


C. Quản lý nhà nước.
D. Công vụ nhà nước.

Câu 9: Pháp luật quy định về những việc được làm, việc phải làm và những việc nào dưới đây?


A. Sẽ làm.
B. Không nên làm.


C. Cần làm
D. Không được làm

Câu 10: Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng


A. trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.


B. trong một số lĩnh vực quan trọng.


C. đối với người sản xuất kinh doanh.


D. đối với người vi phạm.

Câu 11: Công ty A và công ty B cùng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh nên đều bị xử phạt hành chính, điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật ?


A. Tính giáo dục của pháp luật.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.


C. Tính nghiêm minh của pháp luật.
D. Tính trừng phạt của pháp luật.

Câu 12: Ông A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy, trong trường hợp này công dân A đã


A. tuân thủ pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.


C. sử dụng pháp luật.
D. thi hành pháp luật.

Câu 13: Gia đình anh K lấn đất gia đình anh T, hành vi trên thuộc loại vi phạm pháp luật nào?


A. Vi phạm dân sự.
B. Vi phạm kỉ luật.


C. Vi phạm hình sự.
D. Vi phạm hành chính.

Câu 14: Người vi phạm kỉ luật phải chịu trách nhiệm kỉ luật là


A. công dân từ 16 tuổi trở lên.
B. các nhà doanh nghiệp.


C. tổ chức, cá nhân.
D. cán bộ, công chức, viên chức.

Câu 15: Vi phạm pháp luật là hành vi


A. trái thuần phong mĩ tục.
B. trái pháp luật.


C. trái đạo đức xã hội.
D. trái nội quy của tập thể.

Câu 16: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình


A. Thực hiện đúng các giao kết trong hợp đồng lao động.


B. Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù phợp với khả năng của mình.


C. Cùng đóng góp công sức để duy trì đời sống phù hợp với khả năng của mình.


D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Câu 17: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là


A. thi hành pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.


C. sử dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.

Câu 18: Quy định trong các văn bản diễn đạt chính xác, một nghĩa để mọi người đều hiểu đúng và thực hiện đúng là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?


A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.


B. Tính quy phạm phổ biến.


C. Tính quần chúng nhân dân.


D. Tính chặt chẽ và thuận lợi khi sử dụng.

Câu 19: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về


A. trách nhiệm pháp lý.
B. trách nhiệm trước Tòa án.


C. thực hiện pháp luật.
D. quyền và nghĩa vụ.

Câu 20: Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và


A. xây dựng chủ trương, chính sách.


B. tổ chức thực hiện pháp luật.


C. xây dựng kế hoạch phát triển đất nước.


D. tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Câu 21: L muốn vào đại học ngành Luật, nhưng bố  lại muốn L vào ngành Kinh tế. L phải dựa vào cơ sở nào dưới đây trong Luật Hôn nhân và gia đình để giải thích cho bố mẹ ?


A. Con có toàn quyền quyết định ngành nghể cho mình.


B. Cha mẹ tôn trọng ý kiến của con.


C. Cha mẹ phải để tự con quyết định.


D. Chọn ngành học phải theo sở thích của con.

Câu 22: Công ty sản xuất nước giải khát L không áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường nên đã bị Cảnh sát môi trường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Hành vi xử phạt của Cảnh sát môi trường là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào duới đây ?


A. Cưỡng chế pháp luật.
B. Đảm bảo pháp luật.


C. Áp dụng pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 23: Học tập là một trong những


A. nghĩa vụ của công dân.
B. quyền của công dân.


C. trách nhiệm của công dân.
D. quyền và nghĩa vụ của công dân.

Câu 24: Người phải chịu trách nhiệm hình sự có thể chịu


A. hạ bậc lương.
B. hình phạt tù.
C. kiểm điểm
D. phê bình.

Câu 25: Đối tượng nào sau đây phải chịu mọi trách nhiệm về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra?


A. Tổ chức, cá nhân trong nước.


B. Cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên.


C. Tổ chức hoặc cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên.


D. Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 26: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là


A. thi hành pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.


C. tuân thủ pháp luật.
D. sử dụng pháp luật.

Câu 27: Một hôm, xe của Bác Hồ đang đi ở Hà Nội bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. Xe của Bác dừng lại, đồng chí cảnh vệ chạy đến bục yêu cầu Công an giao thông bật đèn xanh 
để xe Bác đi. Nhưng Bác đã ngăn lại rồi bảo: “Các chú không được làm như thế... không nên bắt người khác nhường quyền ưu tiên cho mình”. Lời nói của Bác Hồ thể hiện điều gì dưới đây


A. Không ai được ưu tiên.


B. Không nên làm phiền người khác.


C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm.


D. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau.


B. Mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ phụ thuộc vào khả năng mỗi người.


C. Mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ phụ thuộc vào điều kiện mỗi người.


D. Người có địa vị cao không cần phải thực hiện nghĩa vụ.

Câu 29: Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?


A. Tính phổ cập.
B. Tính rộng rãi.


C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính nhân văn.

Câu 30: Năng lực trách nhiệm pháp lí của cá nhân bao gồm


A. độ tuổi và nhận thức.
B. độ tuổi và trình độ.


C. độ tuổi và hành vi.
D. nhận thức và hành vi.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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